
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 13: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI, NGÀY 13 – 12 – 2021) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 13  sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1: 

• Người con của Tây Nguyên (trang 103,104) - Trả lời câu hỏi. 

• Cửa Tùng (trang 109,110) - Trả lời câu hỏi. 

 

2. Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Đêm trăng trên Hồ Tây  (trang 105) có các từ khó sau : trong vắt, 

mênh mông, gợn sóng, lăn tăn, hây hẩy, rập rình, nở muộn, ngào ngạt. 

Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Vàm Cỏ Đông (trang 106) chép 2 khổ thơ đầu  có các từ khó sau : 

sông Hồng, tha thiết, xuôi dòng, mùa soi, mảnh mây trời, phe phẩy, bóng 

lồng. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA, NGÀY 14 – 12 – 2021) 

 

   1. Đặt tính rồi tính: 

341 x 2     213 x 3              212 x 4                110 x 5  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

   2. Tìm x: 

 

          x : 3 = 212     x : 5 = 141 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Trong vườn có 7 cây chanh và 42 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây 

chanh? 

Giải 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4. Ngăn trên có 8 quyển vở, ngăn dưới có 64 quyển vở. Hỏi số quyển vở ở ngăn trên 

bằng một phần mấy số quyển vở ở ngăn dưới? 

Giải 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 



 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ, NGÀY 15 – 12 – 2021) 

1. Phân loại các từ ngữ sau: bố/ba, hoa/bông, mẹ/má, chị cả/chị hai, quả/trái.  

Từ nào thuộc miền Bắc, từ nào thuộc miền Nam? 

2. Điền dấu câu thích hợp: 

a. Mẹ ăn cơm chưa 

b. Hôm nay, trời đẹp quá 

c. Bạn thích ăn món gì nhất 

d. Cháu yêu bà nhiều lắm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM, NGÀY 16 – 12 – 2021) 

   1. Tính: 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 2. Tìm x: 

          x: 9 = 450          x: 8 = 204 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 3. Cả hộp sữa cân nặng 540g, vỏ hộp cân nặng 70g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam 

sữa?  

      Giải 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

4. Một túi kẹo cân nặng 150g. Hỏi 5 túi kẹo như thế cân nặng bao nhiêu gam? 

 

Giải 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

 

  

312g x 4 - 720g                                      72g : 8 + 230g  



 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 17-12-2021) 

 

UNIT 4: We have English 

LESSON 1 + 2 + 3 

 

A. BÀI HỌC 
 

I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. art: môn Mỹ Thuật 

2. math: môn Toán 

3. English: môn Tiếng Anh 

4. P.E. (Physical Education): môn thể dục 

5. music: môn Âm Nhạc 

6. school yard: sân trường 

7. art room: phòng Mỹ Thuật 

8. computer room: phòng vi tính 

II. GRAMMAR: Viết mỗi cấu trúc 1 lần 

What do we have on Monday? 

➔ We have English. 
 

When do we have P.E. ? 

➔ We have P.E. on Thursday. 
 

These are our P.E. bags. 

 

You can wear their clothes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI TẬP 

 
I. Circle the odd - one out: 

 

1. math   P.E.   English  our 

 

2. computer room art room  English           school pard  

 

3. their   music   math   art 

 

4. Monday  Tuesday  art   Thursday 

 
Order the words: 

 

1. do/ What / have/ on / Friday/ you? 

______________________________________________________________ 

 

2. does/ When / English/ she / have? 

______________________________________________________________ 

 

3. These / our / are / computers. 

______________________________________________________________ 

 

4. have / on/ Tuesday/We/ P.E. / and math. 

______________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA, NGÀY 14-12-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính: ( Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau) 

 

    341                     213                         212                       110 

×      2               ×        3                       ×   4                      ×   5 

    682                     639                         848                       550 

 

 

            

 

2. Tìm  x : 

 

          x: 3 = 212     x: 5 = 141 

             x     = 212 x 3                                    x      = 141x 5 

  x      = 636                                         x        = 705 

 

3. 

Giải 

                              Số cây cam gấp số cây chanh một số lần là: 

                                       42: 7 = 6 (lần) 

                                             Đáp số: 6 lần 

4. 

 

Giải: 

                         Số quyển vở ở ngăn dưới gấp số quyển vở ở ngăn trên một số lần là:  

                                  64: 8 = 8 (lần) 

                      Vậy số quyển vở ở ngăn trên bằng  
1

8
  số vở ở ngăn dưới. 

                                      Đáp số:  
1

8
 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ, NGÀY 15-12-2021) 

 

1. Các từ dùng ở miền Bắc là: bố, mẹ, hoa, chị cả, quả 

Các từ dùng ở miền Nam là: ba, má, bông, chị hai, trái 

2. Điền  dấu câu thích hợp: 

a. Mẹ ăn cơm chưa? 

b. Hôm nay, trời đẹp quá! 

c. Bạn thích ăn món gì nhất? 

          d.Cháu yêu bà nhiều lắm! 

 

                        ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
    (THỨ NĂM, NGÀY 16-12-2021) 

 

1. Tính 

 

312g x 4 - 720g                                       72g: 8 + 230g 

   =         1248g - 720g                                =        9g     + 230g 

   =          528g                                             =        239g 

 

2.Tìm x: 

          x: 9 = 450              x: 8 = 204 

          x       = 450 x 9                                           x     = 204 x 8 

          x       = 4050                                              x     = 1632 

  3. 

Giải 

                            Số gam sữa trong hộp có là: 

                                    540 - 70 = 470 (g) 

                                          Đáp số: 470g 

 

 

         



4.   

Giải 

Cả 5 túi kẹo cân nặng số gam là: 

 

150 x 5= 750 (g) 

                    Đáp số: 750 g 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 17-12-2021) 

 
I. Circle the odd - one out: 

1. our 

2. English 

3. their 

4. art 

 

II. Order the words 

1. What do you have on Friday? 

2. When does she have English? 

3. These are our computers. 

4. We have P.E. and math on Tuesday. 

 

 


